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1. Diễn biến KTTV nổi bật năm 2016 và những tháng đầu năm 2017
Tóm tắt: Hiện tượng El Nino mạnh và kéo dài kỷ lục từ cuối năm 2014 chấm dứt vào giữa năm 2016 và ENSO chuyển sang trạng thái trung tính, thiên về pha lạnh nhưng vẫn chưa đạt đầy đủ chỉ tiêu của một kỳ La Nina vào cuối năm 2016 (ngoại trừ đánh giá của cơ quan Dự báo khí hậu Hoa Kỳ xác định đạt chỉ tiêu La Nina yếu) dẫn đến xuất hiện hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt ở Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, mưa tuyết lần đầu xuất hiện ở nhiều nơi thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vào đầu năm 2016. Bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động muộn nhưng nhiều hơn hẳn trung bình nhiều năm. Mưa, lũ kỷ lục và có diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở Trung Bộ vào cuối năm 2016. Hạn hán, xâm nhập mặn không gay gắt ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong mùa khô năm 2016/2017.
1.1. Bão, áp thấp nhiệt đới

Tuy mùa bão bắt đầu muộn nhưng tính đến cuối năm 2016 đã có 10 cơn bão và 7 ATNĐ hoạt động trên Biển Đông (Hình 1), nhiều hơn hẳn so với trung bình nhiều năm (TBNN), trong đó có 4 cơn bão (bão số 1, 3, 4, 7) và 2 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Các cơn bão có xu hướng hoạt động trái quy luật và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc là tương đối nhiều, thậm chí cơn bão số 07 (Sarika) hoạt động trong tháng 10 vẫn có xu hướng di chuyển lệch Bắc, hướng về Vịnh Bắc Bộ và đổ bộ vào khu vực phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh).

Hình 1. Đường đi của bão và ATNĐ trên Biển Đông trong năm 2016
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1.2. Không khí lạnh và rét đậm, rét hại
Trong năm 2016, đã xảy ra 24 đợt không khí lạnh (KKL), bao gồm 16 đợt gió mùa Đông Bắc và 08 đợt KKL tăng cường ảnh hưởng đến nước ta. KKL gây ra 05 đợt rét đậm, rét hại  (Bảng 1) với tổng số 21 ngày rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Đợt KKL mạnh ngày 21/01 đã gây ra nhiệt độ thấp nhất kỷ lục trong 40 năm gần đây cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 
Đến những tháng cuối năm 2016 đến đầu năm 2017, KKL hoạt động với tần suất ít hơn TBNN và cường độ không mạnh, không kéo dài do vậy làm cho nhiệt độ trung bình trong các tháng chính mùa đông (từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017) cao hơn TBNN từ 1-2 độ C, đặc biệt ở khu vực miền Bắc cao hơn tới trên 3 độ C. Đáng chú ý, mùa đông xuân năm 2016-2017 không xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng, chỉ xuất hiện cục bộ một số nơi ở khu vực vùng núi phía bắc và không kéo dài.
Bảng 1. Các đợt rét đậm, rét hại trong năm 2016
	TT
	Ngày/tháng
	Nhiệt độ trung bình ngày phổ biến
	Nhiệt độ trung bình ngày thấp nhất ở một số nơi

	1
	23-28/01
	80C-110C
	Pha Đin -2,60C, Sa Pa -3,10C, Mẫu Sơn -4,00C, Đồng Văn 0,20C

	2
	01-05/02
	120C-140C
	Sapa 3,60C, Đồng Văn 5,60C, Trùng Khánh 6,10C,

	3
	07-09/02
	120C-140C
	Sìn Hồ 6,40C, Sa Pa 6,40C, Trùng Khánh 9,10C

	4
	15-17/02
	120C-140C
	Sa Pa 4,10C,  Mẫu Sơn 2,80C, Hà Đông 14,20C

	5
	24-27/02
	120C-140C
	Sa Pa 5,50C, Đồng Văn 6,80C, Mẫu Sơn 3,10C


Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 2016 trên toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN từ 0,5-1,5oC, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 12 chuẩn sai nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến từ 1,5-3,0oC so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 2).
1.3. Nắng nóng diện rộng

Trong năm đã có 23 đợt nắng nóng trên diện rộng, nhiều hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Các đợt nắng nóng tập trung nhiều trong các tháng 5 và 6 (Bảng 2), đây cũng là thời kỳ có nền nhiệt cao nhất trong năm (nhiệt độ cao nhất trong năm xảy ra tại Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 15/4/2016 là 41,8 độ C). Một đặc điểm nổi bật trong năm 2016 là nắng nóng không gay gắt, xuất hiện nhiều đợt nắng nóng nhưng thời gian của mỗi đợt lại không kéo dài. Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2017 diễn ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 9-11/04 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi 39-40 độ.
Bảng 2. Phân bố số ngày nắng nóng theo tháng trong năm 2016.

	    Khu vực

Tháng
	Tây

Bắc Bộ
	Đông Bắc Bộ
	Bắc    Trung Bộ
	Trung    Trung Bộ
	Nam   Trung Bộ
	Tây Nguyên
	Nam Bộ

	
	
	
	
	
	
	
	Miền Đông
	Miền Tây

	1
	
	
	
	
	
	
	6
	

	2
	
	
	
	
	
	
	3
	

	3
	
	
	
	
	
	7
	18
	

	4
	3
	
	3
	10
	10
	16
	30
	19

	5
	7
	2
	15
	17
	11
	3
	20
	15

	6
	11
	14
	16
	18
	14
	
	
	

	7
	13
	13
	19
	14
	10
	
	
	

	8
	10
	10
	6
	12
	14
	
	
	

	9
	3
	3
	2
	4
	6
	
	
	

	Tổng
	47
	42
	62
	75
	65
	26
	77
	34


Hình 2. Nhiệt độ trung bình và chuẩn sai năm 2016
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1.4. Lượng mưa và mưa lớn diện rộng

Năm 2016 đã xảy ra 22 đợt mưa lớn diện rộng, ít hơn so với TBNN. Trong đó có 01 đợt mưa lớn diện rộng trái mùa trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ vào những ngày cuối tháng 01/2016. Mưa lớn dồn dập với tổng lượng mưa xảy ra trên khu vực các tỉnh Trung Bộ vào các tháng cuối năm gây nhiều thiệt hại cho nền kinh tế. Đặc biệt từ ngày 13-16/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rất to, riêng tại Hà Tĩnh và Quảng Bình đã có mưa đặc biệt lớn như: Chợ Tràng (Nghệ An): 506mm; Tp. Hà Tĩnh: 932mm; Ba Đồn (Quảng Bình): 835mm; Tp. Đồng Hới: 1053mm; Mai Hóa: 945mm; Lệ Thủy: 850mm; Minh Hóa (Q.Bình): 816mm;…Cường suất mưa lớn nhất đạt 500mm/6h và 747mm/24h tại Quảng Bình, lớn nhất trong chuỗi số liệu quan trắc được.
Năm 2016, mùa mưa xảy ra sớm hơn so với quy luật tại khu vực Bắc Bộ, đến muộn hơn ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và phù hợp với quy luật tại khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên, mùa mưa lại kết thúc muộn hơn so với TBNN tại khu vực từ Trung Bộ trở vào phía nam. Tại khu vực Trung Bộ, một số nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ có tổng lượng mưa cả năm phổ biến cao hơn so với TBNN (Hình 3).
Hình 3. Bản đồ phân bố tổng lượng mưa năm 2016
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Trong tháng 01/2017 xuất hiện một đợt mưa trái mùa ở Bắc Bộ (từ ngày 10 - 13/01), tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi xấp xỉ 200mm và cao hơn gấp 4-6 lần so với TBNN. Khu vực Trung Bộ tiếp tục có  tổng lượng mưa (TLM) cao hơn so với TBNN, TLM tháng 01/2017 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 100-300%. Đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 01 và tháng 02/2017 xuất hiện 02 đợt mưa trái mùa (từ ngày 14 - 16/01 và từ ngày 02 - 3/02/2017), đáng chú ý là đợt mưa đầu tháng 02/2017 tổng lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cá biệt tại Thủ Dầu Một (Bình Dương) và Trà Nóc (Cần Thơ) có lượng mưa trên 100mm, do mưa trái mùa làm cho tổng lượng mưa tháng cao gấp nhiều lần so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 4).

Từ cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2017, mưa chuyển mùa đã xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
Hình 4: Bản đồ tỷ chuẩn lượng mưa (%) tháng 01 (trái) và tháng 02/2017 (phải)
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1.5. Dông, sét, tố, lốc xoáy, mưa đá

Trong năm 2016, đã có 13 lần xuất hiện mưa đá tại các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, T.p Sa Pa, Tuyên Quang, Điện Biên, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Đà Lạt, Đồng Nai, Đắk Lắk; lốc xoáy xảy ra 13 lần tập trung từ tháng 4 đến tháng 8, riêng trong tháng 6 đã có hiện tượng thời tiết nguy hiểm đặc biệt ít xảy ra tại Việt Nam là vòi rồng với tần suất 2 lần vào lúc 9h sáng và 13h30 chiều ngày 05/6/2016 ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh).

Những tháng đầu năm 2017 lốc xoáy mưa đá đã xuất hiện ở nhiều địa phương, cụ thể ngày 3/2 xuất hiện mưa đá tại đỉnh Fansipan; ngày 18-19/3 mưa đá và lốc xoáy xuất hiện ở Mường Lay (tỉnh Điện Biên) và địa bàn giáp ranh của huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) và khu vực Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa), Tương Dương (tỉnh Nghệ An); từ ngày 17 đến ngày 25/3liên tiếp xuất hiện mưa đá và lốc xoáy tại Bảo Hà, Sa Pa, Bát Xát, Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).
1.6. Thủy văn Bắc Bộ

Trong tháng 1 và 2/2016, hệ thống hồ chứa lớn Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã thực hiện tăng cường cấp nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2015-2016. Thời gian tăng cường cấp nước tổng cộng là 10 ngày (rút ngắn 9,5 ngày so với dự kiến), cụ thể như sau: Đợt 1 từ ngày 21/1 đến 25/1; Đợt 2: không thực hiện; Đợt 3 từ 16/2 đến 20/2/2016. 

Mực nước hạ du sông Hồng tại Hà Nội đã dao động mạnh trong 3 đợt xả nước gia tăng, mực nước trung bình đều đạt từ 2,2-2,3m. Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong Đợt 1 là 1,52 tỷ m3, Đợt 3 là 1,51 tỷ m3; tổng cộng 2 Đợt là 3,03 tỷ  m3 nước, giảm so với năm 2015 là 2,04 tỷ m3.

Nguồn dòng chảy từ lãnh thổ Trung Quốc chảy đến thượng lưu sông Đà dao động mạnh. Lũ bất thường đã xuất hiện tại hồ Lai Châu (tháng 01,02, 3, 6, 9,11/2016) và tại Lào Cai (tháng 9,11/2016).Mùa lũ chính vụ trên các sông Bắc Bộ xuất hiện muộn. Lũ lớn vượt mức BĐ 3 xuất hiện trên trên sông Thao tại Yên Bái. Trong tháng 11/2016, lũ trái mùa xảy ra trên thượng lưu sông Đà và sông Thao. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Lào Cai dưới BĐ 1: 0,87m, lớn nhất cùng kỳ trong 3 năm gần đây; tại Yên Bái dưới BĐ 1: 0,87m, lớn nhất cùng kỳ trong 8 năm gần đây.

Mực nước thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng thời kỳ từ năm 1960 đã xuất hiện trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang liên tiếp trong các tháng 02,4,8, 9,10,11 và tháng 12/2016, tại Vụ Quang trong tháng 10 và 11/2016; hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tháng 10, 11/2016; hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại tháng 10/2016.

Dòng chảy trên các sông suối thượng lưu so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ tháng 1-5/2016 phổ biến xấp xỉ hoặc lớn hơn TBNN do sự điều tiết của thủy điện thượng nguồn; từ tháng 6-10/2016 nhỏ hơn từ 10-50%, thiếu hụt nhiều nhất trên lưu vực sông Gâm tại hồ Tuyên Quang. Lượng mưa trong tháng 11-12/2016 phổ biến thiếu hụt từ 10-40%, riêng thượng lưu sông Đà vượt từ 20-50%.

Lũ quét gây thiệt hại nghiêm trọng đã xảy ra tại Lào Cai (2 lần trong tháng 8), Yên Bái, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Giang trong tháng 7 và tháng 8. Sạt lở đất đã tại nhiều tỉnh như: Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên trong tháng 8 và 9. Ngập úng nghiêm trọng đã xảy ra tại các đô thị và thành phố như: Hà Nội (24-25/5), Thái Nguyên, Cẩm Phả, Hạ Long và khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh) ngày 6/7; thành phố Yên Bái, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Sơn La (ngày 20-21/8).

Lũ trái mùa đã xuất hiện trên sông Đà, sông Thao, sông Chảy và sông Gâm (10-12/01/2017), biên độ lũ lên từ 1,5-3m. Lưu lượng đỉnh lũ đến hồ Tuyên Quang đạt mức 730 m3/s ngày 12/01/2017 và Thác Bà ở mức 415 m3/s ngày 12/01/2017), đạt giá trị lớn nhất cùng kỳ.

Mực nước thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kỳ đã xuất hiện trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang liên tiếp trong tháng 01,02 và 03/2017.

1.7. Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ
Trong những tháng đầu mùa khô 2015-2016, mực nước các sông ở khu vực Trung Bộ biến đổi chậm và giảm dần. Mực nước tại một số trạm đã xuống mức thấp nhất lịch sử trong chuỗi số liệu quan trắc như: Sông Mã tại Lý Nhân, sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, sông Ba tại Ayunpa, sông Đăkbla tại Konplong, Kon Tum, sông Srêpôk tại Giang Sơn, Cầu 14, sông La Ngà tại Đại Nga. Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông chính thiếu hụt so với TBNN từ 30-60%, một số sông ở Nam Trung Bộ thiếu hụt 80-95%. Tình trạng khô hạn thiếu nước đã xảy ra gay gắt ở các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, KonTum, Gia Lai và ĐắkLắk. 

Lũ tiểu mãn xuất hiện đúng chu kỳ (từ ngày 23-25/5/2016) trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m.

Từ tháng 6 đến cuối năm 2016, trên các sông Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện 16 đợt lũ. Trong đó có 10 đợt lũ xảy ra trên diện rộng và 6 đợt xảy ra cục bộ trên một vài sông. 

Đợt lũ từ ngày 13-17/10 trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình thuộc loại đặc biệt lớn, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ thấp hơn lũ lịch sử năm 2010 là 0,92m; sông Gianh tại Mai Hóa thấp hơn lũ lịch sử năm 2007 là 0,27m, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy thấp hơn lũ lịch sử năm 1979 là 0,38m. 

Từ ngày 30/10-9/11/2016 và 12-17/12/2016, mưa lớn diện rộng kết hợp với xả điều tiết của các hồ chứa tiếp tục gây ra lũ đặc biệt lớn tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai, đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức BĐ3 và cao hơn BĐ3 từ 0,5-1,5m; mực nước trên sông Vệ (QuảngNgãi), sông Kôn (Bình Định) đã đạt xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 2013.

Lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt diện rộng gây nhiều thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân ở Trung Bộ và Tây Nguyên đặc biệt là trận lũ quét xảy ra tại huyện Như Xuân (Thanh Hóa), Quỳ Châu (Nghệ An) ngày 14/9; ngập lụt đã xảy ra trên hầu hết các tỉnh thuộc ở Trung Bộ và Tây Nguyên, đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh  Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Gia Lai.

Mùa khô năm 2016, dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Công về đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ đầu mùa đã xuống mức rất thấp và ở mức thấp lịch sử. Tiếp đó, trong các tháng mùa khô lượng mưa liên tục thiếu hụt từ 20-50% so với TBNN, nhiều tỉnh ở Nam Bộ cho đến hết tháng 04/2016 hầu như không có mưa. Do vậy, tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ và diễn ra sớm, lấn sâu hơn so với cùng thời kỳ năm 2015.

Độ mặn từ đầu năm 2016 tại hầu hết các trạm luôn ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2015 và TBNN. Độ mặn cao nhất trên các sông ở Nam Bộ phổ biến xuất hiện vào cuối tháng 3 và ở mức lớn hơn từ 1,0-7,0g/l so với cùng kỳ năm 2015. Riêng hệ thống sông Vàm Cỏ và vùng bán đảo Cà Mau-Kiên Giang độ mặn cao nhất xuất hiện vào nửa đầu tháng 5/2016.

Năm 2016 trên sông Mê Công đã xuất hiện 4 đợt lũ. Mực nước các trạm trên dòng chính sông Mê Công luôn ở mức thấp hơn so với TBNN khoảng 1,0-4,0m. Tổng lượng dòng chảy mùa lũ trên các trạm chính luôn ở mức thấp hơn so với TBNN từ 25-45%. Đến nửa đầu tháng 12/2016, mực nước các trạm trên dòng chính từ hạ Lào về Cam Pu Chia cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,4-0,8m và cao hơn cùng kỳ năm 2015 từ 1,5-2,5m. 

Do lượng dòng chảy từ thượng nguồn về thấp nên trong mùa lũ năm 2016, tại đầu nguồn sông Cửu Long chỉ xuất hiện 5 đợt dao động. Mực nước cao nhất năm trên sông Tiền tại Tân Châu 3,07m (ngày 17/10) và trên sông Hậu tại Châu Đốc 2,84m (ngày 17/10) thấp hơn đỉnh lũ TBNN từ 0,8-1,02m.

Những tháng đầu năm 2017, trên các sông ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa xuất hiện 2-3 đợt dao động; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Lượng dòng chảy trung bình tháng trên các sông  Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng kỳ từ 10-30%; một số sông cao hơn nhiều như Quảng Nam, Quảng Ngãi cao hơn 100-150%, các sông ở Đăk Lăk cao hơn 60-70%; một số sông thấp hơn TBNN như thượng lưu sông Cả, các sông ở Hà Tĩnh, Kon Tum thấp hơn 10-20%, hạ lưu sông Cả, nam Bình Thuận thấp hơn 50-70%, riêng Khánh Hòa thấp hơn 80-90%.

Ở trung, thượng lưu sông Mê Kông mực nước luôn cao hơn TBNN cùng kỳ từ 0,9-2,5m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc cao hơn TBNN từ 0,35-0,6m. Xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL cơ bản ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh.

1.8. Khí tượng thủy văn biển

Bão, ATNĐ và KKL trong năm 2016đã gây nhiều đợt sóng lớn trên biển và vùng ven bờ với nhiều trạm đảo đã ghi nhận độ cao sóng cao từ 3,0-5,0m; vùng ven bờ 2,0-3,0m.
Nước dâng bão đáng kể nhất ghi nhận tới gần 1,0m ở ven biển Hải Phòng - Nam Định trong bão số 1, tuy nhiên do bão đổ bộ vào thời kỳ triều kiệt nên không gây ngập lụt vùng ven biển. Hiện tượng triều cường do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa cũng đã gây thiệt hại đáng kể tại ven biển miền Trung và Nam Bộ vào các tháng cuối năm 2016.

Từ đầu năm 2017 đến nay, thiên tai trên đất liền xuất hiện không nhiều. Trên biển, các đợt KKL gây nhiều ngày có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9 và sóng lớn trên các vùng biển; trung tuần tháng 1/2017, trên khu vực Nam Biển Đông cũng xuất hiện một vùng áp thấp nhưng tan trên biển và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, hiện tượng mưa trái mùa xuất hiện nhiều ở Nam Bộ, trong đó có TP. Hồ Chí Minh ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động KT-XH và cuộc sống của người dân.
2. Công tác dự báo phục vụ

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đã theo dõi chặt chẽ tình hình KTTV trên phạm vi cả nước, phát hiện và dự báo kịp thời các hiện tượng thời tiết thủy văn nguy hiểm. Công tác cảnh báo sớm được đặc biệt chú trọng. Trong các bản tin thiên tai luôn kèm theo cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định.
Ngay từ đầu năm 2016, Trung tâm đã nhận định về khả năng hiện tượng El Nino sẽ có nhiều thay đổi và chuyển dần về trạng thái trung tính và có khả năng thiên về pha lạnh gần La Nina nên tình hình bão, áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện muộn và nhiều hơn bình thường; mưa và lũ sẽ có diễn biến bất thường.

2.1. Công tác dự báo không khí lạnh

Năm 2016, đã dự báo sát với thực tế 24 đợt KKL ảnh hưởng đến nước ta về cường độ, thời gian và khu vực ảnh hưởng, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm kèm theo. Đặc biệt đã theo dõi và dự báo tương đối chính xác đợt KKL mạnh xảy ra từ 21 đến ngày 28/01/2016 gây ra nhiệt độ thấp kỷ lục trong 40 năm qua, mưa tuyết, băng giá diện rộng đã xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Các đợt KKL gây rét đậm, rét hại trên diện rộng đều được dự báo trước 2-3 ngày, ngoài ra còn dự báo được về khả năng kéo dài của các đợt rét đậm, rét hại. Trong các đợt rét đậm, rét hại Trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin nhiệt độ lúc 6h phục vụ giáo dục, y tế cho các tỉnh, thành phố.

2.2. Công tác dự báo bão, ATNĐ 

Năm 2016, hoạt động của bão và ATNĐ trên Biển Đông tương đối nhiều. Nhiều cơn bão có diễn biến phức tạp và không tuân theo quy luật khí hậu gây khó khăn cho công tác dự báo, đặc biệt là hiện tượng dông lốc kèm theo bão.
Nhìn chung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương đã theo dõi chặt chẽ các cơn bão, ATNĐ từ khi còn là một vùng áp thấp. Phát các bản tin dự báo bão, ATNĐ kịp thời theo đúng quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai của Thủ tướng Chính phủ. Khi bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tần suất các bản tin tăng lên 1 giờ/lần. Các bản tin được chuyển kịp thời đến Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các cơn bão phát sinh ngay trên Biển Đông (số 1, số 3 và số 7), các bản tin được phát ngay từ khi còn là một vùng áp thấp. 

Dự báo tương đối phù hợp, trước từ 1-2 ngày thời điểm bão đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Dự báo sát thực tế khu vực đổ bộ, thời gian đổ bộ và vùng ảnh hưởng của 4 cơn bão và 1 ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.Dự báo tương đối đúng khu vực, phạm vi xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến cho cả đợt mưa, thời điểm bắt đầu và kết thúc của đợt mưa do ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của bão, ATNĐ.

Chế độ phát tin bão, ATNĐ được thực hiện sớm hơn so với thời gian quy định trong quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai. Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực, các Đài KTTV tỉnh và huy động các trạm quan trắc khí tượng ven biển, trên đất liền, các trạm ra đa thời tiết trong khu vực có khả năng giám sát bão, ATNĐ thực hiện quan trắc từng giờ (hoặc 30 phút) nhằm thu thập đầy đủ thông tin số liệu, phục vụ công tác dự báo. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngoài ngành liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, các báo ra hàng ngày và đưa lên trang Web của Trung tâm để kịp thời phục vụ công tác phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do bão, ATNĐ gây ra.

2.3. Công tác dự báo mưa lớn

Trong năm 2016 công tác cải tiến nội dung các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn diện rộng đã được Trung tâm chú trọng và triển khai một cách có hiệu quả. Hầu hết các đợt mưa lớn diện rộng đều đã được cụ thể hóa một cách chi tiết nhất, không chỉ trên một vùng rộng lớn mà đã cụ thể hóa đến từng khu vực nhỏ. Ngoài việc cảnh báo, dự báo một cách tương đối sát, phù hợp với thực tế các đợt mưa lớn diện rộng xảy ra, Trung tâm còn cảnh báo và dự báo khá sát các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như: tố, lốc, sạt lở đất, lũ quét,… 
2.4. Công tác dự báo thủy văn

Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương đã theo dõi chặt chẽ tình hình thủy văn trên phạm vi cả nước, phát hiện và dự báo kịp thời các hiện tượng thủy văn nguy hiểm, công tác cảnh báo sớm được đặc biệt chú trọng. Đặc biệt tình hình thiếu nước, hạn hán ở Trung Bộ, Tây Nguyên và xâm nhập mặn ở Nam Bộ trong mùa cạn, lũ lớn và đặc biệt lớn ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên trong các tháng mùa lũ. Thực hiện dự báo phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng, các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ theo đúng quy định. Trong các bản tin thiên tai luôn kèm theo cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định. Mức đảm bảo các vị trí dự báo phổ biến đều đạt và vượt chỉ tiêu từ 2-7%.

Cảnh báo sớm trước 2-3 ngày khả năng xuất hiện các đợt lũ vừa và lớn trên các sông, đặc biệt lũ lớn và kéo dài trên lưu vực các sông ở Quảng Ngãi và Bình Định. Trong các tin lũ, tin lũ khẩn cấp đều kèm theo các thông tin cảnh báo ngập lụt, nguy cơ xảy ra lũ quét,sạt lở đất và nguy cơ mất an toàn của một số hồ chứa tại các địa phương. 

Trong các đợt mưa lũ, Trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với các Đài KTTV khu vực, các Đài tỉnh để trao đổi, thống nhất trị số dự báo, kịp thời ra các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lũ, ngập lụt trên các lưu vực sông; dự báo diễn biến lũ trên các sông khá sát với tình hình lũ thực tế xảy ra góp phần quan trọng trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2016.

2.5. Công tác dự báo khí tượng thủy văn biển
Trong năm 2016, công tác dự báo khí tượng thủy văn biển đã được thực hiện đúng quy trình, quy định, với các bản tin dự báo sóng biển, thủy triều được phát đi hàng ngày, hàng tuần. Các bản tin nước dâng do bão, cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển và triều cường thường xuyên được cập nhật. Ngoài ra nhiều bản tin dự báo dòng chảy và lan truyền vật thể trôi trên biển đã được thực hiện trong nhiều sự cố trên biển.
Trung tâm đã tổ chức họp rút kinh nghiệm về công tác dự báo bão, mưa, lũ ngay sau khi kết thúc đợt dự báo như đối với bão số 1, mưa lũ do bão số 2, bão số 3, mưa lũ ở Trung Bộ,… nhằm tăng cường chất lượng dự báo cho các đợt thiên tai sau này.
3. Nhận định xu thế thiên tai KTTV năm 2017
3.1. Nhận định chung cho năm 2017

Theo đánh giá của hầu hết các Trung tâm khí hậu lớn trên thế giới, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm xích đạo Thái Bình Dương (NINO 3.4) có xu hướng tăng nhanh từ các tháng đầu năm 2017. Hiện tại,chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO 3.4đang cao hơn so với giá trị trung bình chuẩn là 0.1oC. Như vậy hiện nay, ENSO đang ở trạng thái trung tínhvà đang có dấu hiệu chuyển từ pha lạnh sang nóng của hiện tượng này.

Tổng hợp các kết quả dự báo của các mô hình, Cơ quan Khí tượng Úc (BoM) nhận định, ENSO sẽ đạt ngưỡng bắt đầu của hiện tượng El Nino vào khoảng tháng 7/2017. Tuy nhiên, BoM cũng khuyến cáo về độ tin cậy thấp của các mô hình dự báo vào thời điểmnày trong năm. 

Trung tâm Dự báo Khí hậu Hoa Kỳ (CPC/NCEP) dự báo xác suất xuất hiện El Nino vào khoảng 50-60% trong những tháng đầu mùa hè và xác suất này tăng lên vào thời kỳ cuối năm 2017. 

Kết quả dự báo tổ hợp nhiều thành phần của Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa Châu Âu (ECMWF) cho thấy, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 sẽ đạt ngưỡng El Nino vào khoảng tháng 6/2017.

Trung tâm Khí hậu Tokyo, Nhật Bản (TCC) dự báo,có đến 60% khả năng ENSO tiếp tục ở trạng thái trung tính đến tháng 7/2017 và chỉ có 40% khả năng xuất hiện El Nino vào thời gian này.

Như vậy, theo các dự báo mới nhất thì đa số các Cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới đều cho rằng, hiện tượng ENSO sẽ có xu hướng chuyển sang trạng thái El Nino từ nửa cuối năm 2017 và nếu vậy, sẽ lànăm thứ 3 liên tiếp xuất hiện El Nino chỉ sau một thời kỳ tương đối ngắn chuyển sang pha lạnh.

Nếu hiện tượng ENSO chuyển sang trạng thái El Nino vào nửa cuối năm 2017, mặc dù nhiều khả năng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Biển Đông vẫn sẽ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, nhưng số lượng bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta sẽ ít hơn TBNN. Ngoài ra, tính bất quy luật của bão sẽ tăng cao vào những năm chịu tác động của El Nino.

Mùa mưa ở Bắc Bộ đến muộn hơn TBNN. Thời điểm bắt đầu mùa mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên có khả năng đến sớm hơn TBNN (TBNN khoảng 5 - 6 cơn). Dưới tác động của El Nino vào thời kỳ cuối năm, lượng mưa trên phạm vi toàn quốc có xu hướng thiếu hụt so với TBNN vào cuối mùa mưa năm 2017. Tuy nhiên, hiện tượng mưa lớn đến rất lớn cục bộ trong thời đoạn ngắn thường xuất hiện trong những năm chịu tác động của El Nino.

Mùa mưa lũ chính vụ năm 2017 trên các sông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện muộn. Đỉnh lũ trên các sông suối tương đương mức đỉnh lũ năm 2016, phổ biến ở mức BĐ 2-3, một số sông suối nhỏ trên BĐ 3. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhiều hơn năm 2016, đặc biệt tại các khu vực miền núi phía Tây Bắc Bộ. Các khu đô thị và thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định,… có khả năng xuất hiện vài đợt ngập úng cục bộ.

Tình hình khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ kéo dài tới tháng 8/2017. Trênnhiều sông khả năng sẽ xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ và thấp nhất lịch sử. Dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ tiếp tục giảm dần, các sông ở Tây Nguyên, Nam Bộ tăng dần. 

Mùa lũ trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng đến sớm hơn so với TBNN; đỉnh lũ năm 2017 trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thấp hơn đỉnh lũ năm 2016.
Mùa lũ trên các sông ở Nam Bộ có khả năng xuất hiện đúng thời kỳ. Đỉnh lũ năm 2017 trên các sông ở Nam Bộ đều cao hơn đỉnh lũ năm 2016.

3.2. Nhận định chi tiết cho giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 10/2017

3.2.1. Bão, áp thấp nhiệt đới

Bão và ATNĐ: Bão và ATNĐ trong năm 2017 có khả năng xuất hiện sớm trên Biển Đông và số lượng hoạt động có khả năng cao hơn TBNN và tập trung ở khu vực Bắc Biển Đông trong các tháng đầu mùa mưa bão. Tuy nhiên số lượng bão và ATNĐ có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta ít hơn TBNN.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Trong các tháng mùa mưa bão, đặc biệttháng 4 và tháng 5 là những tháng chuyển mùa, do vậy nhiều khả năng các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

3.2.2. Nhiệt độ, nắng nóng
Nhiệt độ trung bình trong 6 tháng tới trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn TBNN từ 0.5-1.0oC. Mức độ cao hơn giá trị TBNN của nhiệt độ trung bình ở khu vực miền Bắc cao hơn ở khu vực miền Nam. 
Nắng nóng tại các khu vực trên toàn quốc có xu hướng xuất hiện muộn và ít có khả năng kéo dài. 

3.2.3. Lượng mưa, mưa lớn
Khu vực Bắc Bộ: Các tháng5 và thời kỳ tháng 9, tháng 10/2017, lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 10-30% cùng thời kỳ; Các tháng từ tháng 6 đến tháng 8/2017 ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Mùa mưa tại khu vực Bắc Bộ có khả năng đến muộn hơn và kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm.
Khu vực Trung Bộ: 
- Tháng 5 và tháng 6/2017, lượng mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 10-20%; khu vực Nam Trung Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. 
- Tháng 7 và tháng 8/2017, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ phổ biến dao động ở mức TBNN cùng thời kỳ.
- Tháng 9 và tháng 10/2017, lượng mưa tại khu vực Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn TBNN từ 15-30%.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: 
Từ tháng 5 đến tháng 8/2017, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng phổ biến ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 15-30%; Tháng 9 có khả năng dao động ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ. Từ tháng 10/2017 tổng lượng mưa có khả năng thấp hơn từ 15-30% so với TBNN cùng thời kỳ.
Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng đến sớm và kết thúc sớm, do vậy từ nửa cuối tháng 4, sang đầu tháng 5/2017 lượng mưa có xu hướng tăng dần và đến khoảng tháng 10/2017 lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với TBNN cùng thời kỳ.
3.2.5. Thủy văn Bắc Bộ

Mùa lũ 2017 trên các sông Bắc Bộ có khả năng đến muộn hơn TBNN, ít có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn đồng thời trên nhiều lưu vực sông. Đỉnh lũ trên các sông suối tương đương năm 2016, phổ biến ở mức BĐ 2-3, một số sông suối nhỏ trên BĐ 3. Lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra nhiều hơn năm 2016, đặc biệt tại các khu vực miền núi phía Tây Bắc Bộ.

3.2.6. Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ tháng 4-5/2017, do điều tiết của các hồ chứa nên lượng dòng chảy  hạ lưu các sông ở Quảng Nam, Phú Yên ở mức cao hơn TBNN từ 10-40%; các sông khác ở Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt từ 20-35% so với TBNN. 

Mùa lũ 2017 trên các sông ở Tây Nguyên và thượng nguồn sông Mê Công khả năng đến sớm hơn so với TBNN. Diễn biến lũ trên các sông ở Trung Bộ và đầu nguồn sông Cửu Long phù hợp với quy luật nhiều năm, đỉnh lũ năm trên các sông chính ở Trung Bộ, Tây Nguyên tương đương mức TBNN, trên một số sông suối nhỏ và thượng lưu các sông vẫn xuất hiện lũ lớn. 

Đỉnh lũ năm ở đầu nguồn sông Cửu Long ở mức BĐ2-BĐ3. Tuy ít có khả năng xuất hiện lũ đặc biệt lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ cường suất lũ lên nhanh hơn bình thường do tác động từ việc xả lũ của thủy điện ở thượng lưu.

3.2.7. Khí tượng thủy văn biển
Thời tiết trên biển, vùng ven bờ có khả năng diễn biến phức tạp hơn so với năm 2016. Bão đổ bộ vào vùng ven bờ có nguy cơ gây ngập lụt và xói lở bờ biển cao hơn năm 2016. Ngoài ra các đợt gió mùa mạnh kết hợp với triều cường, sóng lớn sẽ tiếp tục là nguy cơ gây ngập lụt tại các khu vực trũng ven bờ và cửa sông.
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